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QUYẾT ĐỊNH  

Về việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích  

trong phong trào thi đua và thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN HẠ LANG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và luật Tổ chức Chính quyền và 

địa phương năm 2019;  

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP, ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND, ngày 02/3/2018 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế thi đua, Khen thưởng tỉnh Cao Bằng; 

Căn cứ kết quả họp xét của Hội đồng TĐKT huyện Hạ Lang ngày 

07/01/2022 về việc bình xét công nhận các danh hiệu thi đua, hình thức khen 

thưởng cho các tập thể, cá nhân trên địa bàn huyện có thành tích trong phong 

trào thi đua và thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ huyện. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tặng danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến cho 30 tập thể, Lao 

động tiên tiến cho 134 cá nhân, Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở cho 01 cá nhân đã 

hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2021 (có Danh sách kèm theo). 

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho 19 tập thể, 38 cá nhân 

đã có thành tích trong phong trào thi đua năm 2021 (có Danh sách kèm theo). 

 Điều 2. Thưởng kèm theo danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở là 1.490.000 

đồng (Không kể các chi phí mua khung kính, in giấy khen). 

 Thưởng kèm theo danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến là 1.195.000 

đồng, cá nhân Lao động tiên tiến là 450.000 đồng (Không kể các chi phí mua 

khung kính, in giấy khen). 



 Thưởng kèm theo Giấy khen cho mỗi tập thể là 900.000 đồng; mỗi cá 

nhân là 450.000 đồng (Không kể các chi phí mua khung kính, in giấy khen). 

Kinh phí chi thưởng trích từ nguồn kinh phí Thi đua, khen thưởng năm 

2022 của huyện.  

 Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện; Trưởng phòng Nội vụ; 

Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch; Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện; 

Thủ trưởng các cơ quan liên quan và các cá nhân có tên ở Điều 1 chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:           
- Như Điều 3 (thi hành); 

- TT Huyện ủy (b/c); 

- TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị tham gia các khối thi đua 

thuộc huyện; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, TĐKT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Phương Huy 

 

 



DANH SÁCH KHEN THƯỞNG 
 (Kèm theo Quyết định số 25/QĐ-UBND ngày 07 tháng 01 năm 2022 

của Uỷ ban nhân dân huyện Hạ Lang) 

 

A. CÁC DANH HIỆU THI ĐUA 

I. DANH HIỆU TẬP THỂ LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN (30 tập thể) 

 

STT Đơn vị Ghi chú 

1 Văn phòng Huyện ủy   

2 Ban Tổ chức Huyện ủy   

3 Ban Dân vận Huyện ủy   

4 Ban Tuyên giáo Huyện ủy   

5 Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy   

6 Trung tâm Chính trị huyện   

7 Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện   

8 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện   

9 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện   

10 Hội Nông dân huyện   

11 Hội Cựu chiến binh huyện   

12 Văn phòng HĐND – UBND huyện   

13 Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội   

14 Phòng Tư pháp    

15 Phòng Nội vụ   

16 Thanh tra huyện   

17 Phòng Dân tộc   

18 Phòng Giáo dục và Đào tạo   

19 Phòng Văn hóa và Thông tin   

20 Phòng Y tế   

21 Phòng Tài nguyên và Môi trường   

22 Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   



23 Trung tâm Văn hóa và Truyền thông    

24 Hội Chữ thập đỏ   

25 Hội Khuyến học   

26 Ban quản lý Dự án đầu tư và Xây dựng huyện   

27 UBND xã An Lạc, huyện Hạ Lang   

28 UBND thị trấn Thanh Nhật, huyện Hạ Lang   

29 UBND xã Thắng Lợi, huyện Hạ Lang   

30 UBND xã Lý Quốc, huyện Hạ Lang   

 

 

II. DANH HIỆU CHIẾN SĨ THI ĐUA CƠ SỞ (01 cá nhân) 

 

STT  Họ Và Tên  Chức vụ, Đơn vị 
Ghi 

chú 

1 Hoàng Văn An Chủ tịch UBND xã Lý Quốc 
 

 

III. DANH HIỆU CÁ NHÂN LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN (134 cá nhân) 

  

STT Họ Và Tên  Chức vụ, Đơn vị 
Đồng 

ý 

1 Vũ Khắc Quang Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện   

2 Hoàng Văn Hải Phó Bí thư thường trực Huyện ủy   

3 Nguyễn Minh Tuyền Chánh Văn phòng Huyện ủy   

4 Nông Văn Cường Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy   

5 Lục Thị Nguyện Chuyên viên Văn phòng Huyện ủy   

6 Triệu Thị An Nhân viên Văn thư, Lưu trữ Huyện ủy   

7 Hoàng Thị Tươi Kế toán Huyện ủy   

8 Đàm Trung Trực Nhân viên cơ yếu – CNTT Huyện ủy   

9 Lý văn Minh Nhân viên Lái xe Huyện ủy   

10 Mã Văn Tiến 
Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch 

UBMTTQ Việt Nam huyện 
  



11 Lục Thị Hương Chuyên viên Ban Dân vận Huyện ủy   

12 Nông Văn Thông 
Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám 

đốc Trung tâm Chính trị huyện 
  

13 Nguyễn Văn Hoan Chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy   

14 Chu Văn Vinh Chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy   

15 Ma Thị Hòa Chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy   

16 Lương Thị Liễu Chuyên viên Trung tâm Chính trị huyện   

17 Hoàng Văn Quyết  Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy   

18 Nông Văn Đông Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy    

19 Nông Văn Huân Chuyên viên Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy   

20 Hà Kim Huấn Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy   

21 Lục Văn Tiến 
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức 

Huyện ủy 
  

22 Hoàng Như Lệ Chuyên viên Ban Tổ chức Huyện ủy   

23 Nông Minh Thắng Chuyên viên Ban Tổ chức Huyện ủy   

24 Bạch Văn Đồng Chuyên viên Ban Tổ chức Huyện ủy   

25 Mã Thị Độ Chủ tịch Hội LHPN huyện   

26 Đinh Thị Tuyết Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện   

27 Nông Thị Linh Chuyên viên Hội LHPN huyện   

28 Mạc Thị Ngọc Thủy 
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam 

huyện 
  

29 Phùng Thị Ly Kế toán Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện   

30 Ma Văn Kết 
Chuyên viên Ủy ban MTTQ Việt Nam 

huyện 
  

31 Lương Thị Lê  Bí thư Huyện Đoàn TNCS Hồ Chí Minh   

32 Hà Thị Luyện 
Chuyên viên Huyện Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh 
  

33 Triệu Văn Quân 
Chuyên viên Huyện Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh 
  

34 Hà Văn Quang  Chủ tịch Hội nông dân huyện   



35 Nông Văn Kiên Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện   

36 
 

Nông Thanh Lù  Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện   

37 Nông Văn Tướng  Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện   

38 Nông Văn Trà Chuyên viên Hội Cựu chiến binh huyện   

39 Nguyễn Phương Huy  Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện   

40 Thẩm Văn Khiêm 

 

 Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện 

  

  

41 Hoàng Minh Nhất 

 

 Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện 

  

  

42 Hà Thị Cảnh  Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện   

43 Hoàng Minh Hải  Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện   

44 Khổng Đại Long 
Phó trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND 

huyện 
  

45 Hoàng Thanh Sơn  Chánh Văn phòng HĐND – UBND huyện   

46 Hà Thế Thành 
 Phó Chánh Văn phòng HĐND – UBND 

huyện 
  

47 Lê Phương Quỳnh 
 Phó Chánh Văn phòng HĐND – UBND 

huyện 
  

48 Hoàng Thị Hảo  Văn thư Văn phòng HĐND – UBND huyện   

49 Ngọc Văn Hoan Kế toán Văn phòng HĐND – UBND huyện   

50 Chu Thị Uyên 
Chuyên viên Văn phòng HĐND – UBND 

huyện 
  

51 Lương Thị Hồng Lê 
Chuyên viên Văn phòng HĐND – UBND 

huyện 
  

52 Mã Thị Hiền Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo   

53 Triệu Hoàng Trường Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo   

54 Nông Trọng Nghĩa Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo   

55 Nông Thị Điềm Cán sự Phòng Giáo dục và Đào tạo   

56 Chu Thị Vanh Kế toán Phòng Giáo dục và Đào tạo   



57 Nông Thị Hương Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin   

58 Hoàng Thu Điệp Chuyên viên Phòng Văn hóa và Thông tin   

59 Đàm Thị Hưng Trưởng phòng Y tế    

60 Chu Thị Kim Tuyến Cán sự Phòng Y tế   

61 Đường Văn Ngọc  Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện   

62 Tô Hoàng Thàm Chủ tịch Hội Khuyến học huyện   

63 Lương Thị An  Phó Chủ tịch Hội Khuyến học huyện   

64 Hoàng Ích Nghiêm Trưởng Phòng Tư pháp   

65 Hoàng Văn Khiêm Phó trưởng Phòng Tư pháp   

66 Bế Văn Chuyền Chuyên viên Phòng Tư pháp   

67 Triệu Thị Hồng Hạnh 
Trưởng phòng Lao động - Thương binh & 

Xã hội 
  

68 Nông Văn Tuân 
Chuyên viên Phòng Lao động - Thương 

binh & Xã hội 
  

69 Đàm Thị Kiều 
Chuyên viên Phòng Lao động - Thương 

binh & Xã hội 
  

70 Đinh Viết Thiện 
Chuyên viên Phòng Lao động - Thương 

binh & Xã hội 
  

71 Phạm Minh Loan 
Chuyên viên Phòng Lao động - Thương 

binh & Xã hội 
  

72 Triệu Văn Lộc Chánh Thanh tra huyện   

73 Nông Thị Dung Chuyên viên Thanh tra huyện   

74 Nông Thị Hoài Cán sự Thanh tra huyện   

75 Nguyễn Thị Ngần Trưởng phòng Nội vụ   

76 Đàm Thị Ngọc Phó Trưởng phòng Nội vụ   

77 Phùng Thị Trang Chuyên viên Phòng Nội vụ   

78 Ngôn Tuấn Đức Chuyên viên Phòng Nội vụ   

79 Đường Thị Kết Chuyên viên Phòng Nội vụ   

80 Lục Thị Thu Trang Chuyên viên Phòng Nội vụ   



81 Nông Thị Hiện  Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch   

82 Đàm Thủy Phương Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch   

83 Đàm Văn Phùng Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch   

84 Nông Thị Hồng Gấm Kế toán Phòng Tài chính - Kế hoạch    

85 Hoàng Quốc Trường Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch   

86 Linh Phú Cường Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường   

87 Nông Thanh Loan 
Phó trưởng phòng Tài nguyên và Môi 

trường 
  

88 Bế Minh Huynh 
Chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi 

trường 
  

89 Lưu Thị Nha 
Chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi 

trường 
  

90 Hoàng Thị Tâm 
Chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi 

trường 
  

91 Phương Đức Thiện 
Trưởng phòng Nông nghiệp và phát triển 

nông thôn 
  

92 Nông Thị Thủy 
Phó trưởng phòng Nông nghiệp và phát 

triển nông thôn 
  

93 Triệu Văn Bao 
Chuyên viên Phòng Nông nghiệp và phát 

triển nông thôn 
  

94 Lương Thị Kiều  
Chuyên viên Phòng Nông nghiệp và phát 

triển nông thôn 
  

95 Thẩm Thị Hai  
Chuyên viên Phòng Nông nghiệp và phát 

triển nông thôn 
  

96 Vương Thị Dịu 
Chuyên viên Phòng Nông nghiệp và phát 

triển nông thôn 
  

97 Hà Đình Khánh Chuyên viên phòng Kinh tế và Hạ tầng   

98 Đàm Thanh Nghị Trưởng phòng Dân tộc   

99 Nông Thị Bích Huyền Chuyên viên phòng Dân tộc   

100 Dương Đoàn Đức Giám đốc Ban QLDAĐT&XD   

101 Thẩm Thị Nguyệt Kế toán Ban QLDAĐT&XD   

102 Lý Ngọc Dung Nhân viên Kỹ thuật Ban QLDAĐT&XD   

103 Tô Văn Trọng Nhân viên Kỹ thuật Ban QLDAĐT&XD   



104 Nguyễn Mạnh Hùng Nhân viên Kỹ thuật Ban QLDAĐT&XD   

105 Đinh Xuân Trường Nhân viên Kỹ thuật Ban QLDAĐT&XD   

106 Hoàng Tuấn Ngọc Nhân viên Kỹ thuật Ban QLDAĐT&XD   

107 Nông Thị Thắm Nhân viên Kỹ thuật Ban QLDAĐT&XD   

108 Hoàng Ngọc Chính Nhân viên Kỹ thuật Ban QLDAĐT&XD   

109 Tô Văn Dụ Lái xe Ban QLDAĐT&XD   

110 Vũ Đức Nhâm Viên chức Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp   

111 Phan Văn Giang Viên chức Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp   

112 Hoàng Thị Vườn Viên chức Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp   

113 Hoàng Thị Oanh Viên chức Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp   

114 Lục Thúy Dung Viên chức Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp   

115 Hà Thị Huyền Viên chức Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp   

116 Hoàng Thị Thu Kiều Viên chức Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp   

117 Hà Thị Huyên Kế toán Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp   

118 Thẩm Văn Hội  
Giám đốc Trung tâm Văn hoá và Truyền 

thông huyện 
  

119 Nông Minh Phương 
Viên chức Trung tâm Văn hoá và Truyền 

thông huyện 
  

120 Toàn Đông Dương 
Viên chức Trung tâm Văn hoá và Truyền 

thông huyện 
  

121 Lục Minh Quyết  
Viên chức Trung tâm Văn hoá và Truyền 

thông huyện 
  

122 Phạm Thị Phượng 
Viên chức Trung tâm Văn hoá và Truyền 

thông huyện 
  

123 Nông Viết Sơn 
Viên chức Trung tâm Văn hoá và Truyền 

thông huyện 
  

124 Nông Thị Linh 
Viên chức Trung tâm Văn hoá và Truyền 

thông huyện 
  

125 Nông Văn Lưu 
Viên chức Trung tâm Văn hoá và Truyền 

thông huyện 
  

126 Nông Thị Mai 
Viên chức Trung tâm Văn hoá và Truyền 

thông huyện 
  

127 Trương Hữu Thụ Viên chức Trung tâm Văn hoá và Truyền   



thông huyện 

128 Hoàng Bích Thủy 
Viên chức Trung tâm Văn hoá và Truyền 

thông huyện 
  

129 Mã Thị Thương 
Viên chức Trung tâm Văn hoá và Truyền 

thông huyện 
  

130 Tô Văn Khuyên Lái xe Văn phòng HĐND – UBND huyện   

131 Nguyễn Mạnh Hùng Lái xe Văn phòng HĐND – UBND huyện   

132 Hoàng Văn Đoàn Lái xe Văn phòng HĐND – UBND huyện   

133 Lục Sa Sa 
Nhân viên Văn phòng HĐND – UBND 

huyện 
  

134 Bế Đình Hướng 
Nhân viên Văn phòng HĐND – UBND 

huyện 
  

 

 

 

B. GIẤY KHEN 

 

I.  TẬP THỂ (19 tập thể) 

 

STT Đơn vị Ghi Chú 

1 Liên đoàn Lao động huyện   

2 Trung tâm Y tế huyện   

3 Chi cục Thống kê  Hạ Lang   

4 
Cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng Thị Hoa, huyện Hạ 

Lang 
  

5 
Cán bộ, chiến sỹ đội Tham mưu hành chính, Đồn biên 

phòng Thị Hoa 
  

6 
Cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng Quang Long, huyện Hạ 

Lang 
  

7 
Đội vận động quần chúng, Đồn biên phòng Quang Long, 

huyện Hạ Lang 
  

8 
Cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng Cửa khẩu Lý Vạn, 

huyện Hạ Lang 
  



9 
Cán bộ, chiến sỹ Trạm biên phòng Cửa khẩu Lý Vạn,  

Đồn biên phòng Cửa khẩu Lý Vạn, huyện Hạ Lang 
  

10 Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hạ Lang   

11 
Đội xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công 

an huyện Hạ Lang 
  

12 Công an xã An Lạc, huyện Hạ Lang   

13 Công an xã Cô Ngân, huyện Hạ Lang   

14 Chi cục Hải quan Cửa khẩu Lý Vạn, huyện Hạ Lang   

15 Kho bạc Nhà nước huyện Hạ Lang   

16 Chi cục Thuế huyện Hạ Lang   

17 Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hạ Lang   

18 Bảo hiểm xã hội huyện Hạ Lang   

19 Hạt kiểm lâm huyện Hạ Lang   

 

II. CÁ NHÂN (38 cá nhân) 

 

  

Stt Họ và tên Đơn vị, chức vụ Đồng ý 

1 Hoàng Thị Ngoan Chủ tịch LĐLĐ huyện   

2 Lê Tiến Anh Chuyên viên Liên đoàn Lao động huyện   

3 Nông Văn Băng Phó giám đốc Trung tâm Y tế huyện   

4 Nông Thị Hồng 
Nữ hộ sinh phòng Dân số Truyền thông và 

công tác xã hội, Trung tâm y tế huyện  
  



5 Chu Thị Ngọc Linh 
Dân số viên phòng Dân số truyền thông và 

công tác xã hội, Trung tâm y tế huyện 
  

6 Hoàng Quang Hà 
Bác sỹ Khoa Ngoại  Tổng hợp, Trung tâm 

y tế 
  

7 Lộc Mạnh Thường Y sĩ trạm Y tế xã Thống Nhất   

8 Nông Thị Minh Thống kê viên Chi cục thống kê Hạ Lang   

9 Lương Văn Thắng 
Thiếu tá, Phó đồn trưởng nghiệp vụ, Đồn 

biên phòng Thị Hoa 
  

10 Nông Văn Luân 
Thiếu tá QNCN, Nhân viên trạm Quân dân 

y, Đồn biên phòng Thị Hoa  
  

11 Bế Ích Tuân 
Trung tá QNCN, Nhân viên trinh sát, Đồn 

biên phòng Thị Hoa 
  

12 
Nguyễn Mạnh 

Cường 

Thiếu tá QNCN, Nhân viên trạm KSBP Hạ 

Lang, Đồn biên phòng Thị Hoa. 
  

13 Âu Hải Quốc 
Binh nhất, Chiến sỹ, Đồn biên phòng Thị 

Hoa 
  

14 Vũ Văn Dương 
Trung tá, Chính trị viên, Đồn biên phòng 

Quang Long 
  

15 Nông Văn Khuyến 
Thiếu tá, Chính trị viên phó, Đồn biên 

phòng Quang Long 
  

16 Đàm Như Phương 
Thiếu tá, Nhân viên đội vận động quần 

chúng, đồn biên phòng Quang Long 
  

17 Đào Văn Thuấn 

Đại uý, Đội trưởng đội phòng chống Ma 

túy và tội phạm, Đồn biên phòng Quang 

Long 

  

18 Đỗ Văn Vĩnh 
Thiếu tá, Nhân viên đội trinh sát Đồn biên 

phòng Quang Long 
  

19 Hoàng Văn Bạc 
Thượng tá, Chính trị viên, Đồn biên phòng 

Cửa khẩu Lý Vạn 
  

20 Trần Đức Thịnh 

Trung tá, Cán bộ bộ đội biên phòng tăng 

cường phát triển KT-XH xã Đồng Loan, 

Đồn biên phòng Cửa khẩu Lý Vạn 

  



21 Hà Văn Hiếu 

Thiếu tá, Nhân viên đội thủ tục, Trạm biên 

phòng Cửa Khẩu Lý Vạn, Đồn biên phòng 

Cửa khẩu Lý Vạn 

  

22 Trần Văn Toản 

Trung uý CN, Nhân viên trinh sát cửa 

khẩu, Trạm biên phòng Cửa khẩu Lý Vạn, 

Đồn biên phòng Cửa khẩu Lý Vạn 

  

23 Mai Xuân Đến 

Trung tá CN, Nhân viên kiểm soát hành 

chính, Đội kiểm soát hành chính, Đồn biên 

phòng Cửa Khẩu Lý Vạn 

  

24 Bạch Văn Thuận 
Thiếu tá, Chủ nhiệm Hậu cần kỹ thuật Ban 

CHQS huyện Hạ Lang 
  

25 Hoàng Văn Phán 
Thiếu tá CN, Trợ lý Quân lực Ban CHQS 

huyện Hạ Lang 
  

26 Phan Tuấn Hưng 
Đại uý, Đội trưởng đội Tổng hợp, Công an 

huyện Hạ Lang 
  

27 Nông Duy Tiến 

Thiếu tá, Phó đội trưởng Đội xây dựng 

phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công 

an huyện Hạ Lang 

  

28 Nông Xuân Cường 

Thượng uý, Cán bộ Đội Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã hội, Công an huyện 

Hạ Lang 

  

29 Thẩm Văn Hảo 
Trung uý, Cán bộ Đội An ninh Công an 

huyện Hạ Lang 
  

30 Long Thái Giang 

Trung uý, Cán bộ Đội cảnh sát Thi hành án 

hình sự và Hỗ trợ Tư pháp, Công an huyện 

Hạ Lang 

  

31 Hoàng Văn Vĩnh 
Thượng uý, Phó trưởng Công an xã Thống 

Nhất, huyện Hạ Lang 
  

32 Đinh Văn Thịnh 
Thiếu uý, Công an viên, Công an xã Quang 

Long, huyện Hạ Lang 
  

33 Ngô Văn Duy 
Thiếu uý, Công an viên, Công an xã Đức 

Quang, huyện Hạ Lang 
  



34 Võ Xuân Thượng 
Phó đội trưởng Đội nghiệp vụ, Chi cục Hải 

quan Cửa khẩu Lý Vạn, huyện Hạ Lang 
  

35 Nông Văn Trường 
Công chức Chi cục Hải quan Cửa khẩu Lý 

Vạn, huyện Hạ Lang 
  

36 La Minh An 
Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Hạ 

Lang 
  

37 Sầm Đức Hiệp  
Thẩm phán, Toà án nhân dân huyện Hạ 

Lang 
  

38 Triệu Thị Huyền  Chuyên viên, Viện KSND huyện Hạ Lang   
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